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EPC · BỘ TỔNG HỢP GHI ĐÔNG CÁC DÒNG
XE MÁY HONDA

Mã EPC EPCDOV0005444
Thương hiệu HONDA
Loại hệ thống FRAME
Danh mục MÃ BỘ
Số phụ tùng 44 chi tiết
Tổng giá trị 18,083,898đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ TỔNG HỢP GHI ĐÔNG CÁC
DÒNG XE MÁY HONDA
Sơ đồ EPC · MÃ BỘ

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-ghi-dong-cac-dong-xe-
may-honda--EPCDOV0005444 — mở link hoặc quét QR bên
phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá
+ tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 44 chi tiết

Có giá tham
khảo: 44/44

Tổng giá trị:
18,083,898đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (44 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ TỔNG HỢP GHI ĐÔNG CÁC DÒNG XE MÁY HONDA:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Tay lái 53100-K59-A70 HONDA VARIO 125 53100K59A70 1 399,079đ

2 Tay lái 53100-KZL-E00 HONDA VISION 110 53100KZLE00 1 464,533đ

3 Tay lái 53100-KYZ-V20 HONDA FUTURE 125 53100KYZV20 1 352,350đ

4 Tay lái 53100-KWY-A40 HONDA WAVE 100 53100KWYA40 1 341,290đ

5 Tay láI (đĩa) 53100-KWW-B90 HONDA WAVE
110

53100KWWB90 1 293,888đ

6 Tay láI (cơ) 53100-KWW-B80 HONDA WAVE
110

53100KWWB80 1 349,190đ

7 Tay lái 53100-KVV-900 HONDA DREAM 53100KVV900 1 290,729đ

8 Tay lái 53100-KVG-V40 HONDA AIR BLADE 110 53100KVGV40 1 521,414đ

9 Tay lái 53100-KVG-V20 HONDA AIR BLADE 110 53100KVGV20 1 537,214đ

10 Tay lái 53100-KTL-750 HONDA WAVE 100 53100KTL750 1 330,230đ

11 Tay lái 53100-KTL-740 HONDA WAVE 100 53100KTL740 1 274,928đ

12 Tay lái 53100-KRS-W20 HONDA WAVE 100 53100KRSW20 1 243,327đ

13 Tay lái 53100-KRS-W00 HONDA WAVE 100 53100KRSW00 1 341,290đ

14 Tay lái 53100-KEV-900 HONDA WAVE 100 53100KEV900 1 262,288đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

15 Tay lái 53100-K89-V00 HONDA WAVE 110 53100K89V00 1 312,914đ

16 Tay lái 53100-K77-V00 HONDA SH 125, SH 150 53100K77V00 1 859,543đ

17 Tay lái 53100-K73-V40 HONDA FUTURE 125 53100K73V40 1 301,789đ

18 Tay lái 53100-K66-V00 HONDA AIR BLADE 125 53100K66V00 1 467,693đ

19 Tay lái 53100-K57-V10 HONDA BLADE 110 53100K57V10 1 374,471đ

20 Tay lái 53100-K57-V00 HONDA BLADE 110 53100K57V00 1 364,990đ

21 Tay lái 53100-K57-A10 HONDA WAVE BLADE 53100K57A10 1 295,469đ

22 Tay lái 53100-K57-A00 HONDA WAVE BLADE 53100K57A00 1 287,569đ

23 Tay lái 53100-K56-V50 HONDA WINNER X 53100K56V50 1 325,489đ

24 Tay lái 53100-K56-N10 HONDA WINNER 150 53100K56N10 1 391,851đ

25 Tay lái 53100-K44-V80 HONDA VISION 110 53100K44V80 1 341,290đ

26 Tay lái 53100-K44-V00 HONDA VISION 110 53100K44V00 1 364,990đ

27 Tay lái 53100-K3A-V00 HONDA AIR BLADE 125,
AIR BLADE 160

53100K3AV00 1 417,132đ

28 Tay lái 53100-K2Z-V00 HONDA AIR BLADE 125,
AIR BLADE 160

53100K2ZV00 1 409,232đ

29 Tay lái 53100-K2S-N00 HONDA VARIO 160 53100K2SN00 1 344,449đ

30 Tay lái 53100-K2C-V00 HONDA VISION 110 53100K2CV00 1 352,350đ

31 Tay lái 53100-K29-900 HONDA SH MODE 53100K29900 1 428,192đ

32 Tay lái 53100-K27-V00 HONDA AIR BLADE 125 53100K27V00 1 556,176đ

33 Tay lái 53100-K1G-V00 HONDA AIR BLADE
125, AIR BLADE 150

53100K1GV00 1 418,711đ

34 (G2) GÙ TAY LÁI *NH303M* 53100-K15-920ZA 
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

53100K15920ZA 1 805,140đ

34 Tay lái 53100-K1F-V00 HONDA AIR BLADE 125,
AIR BLADE 150

53100K1FV00 1 418,711đ

35 Tay lái 53100-K12-V00 HONDA LEAD 125 53100K12V00 1 391,851đ

36 Tay lái 53100-K12-900 HONDA LEAD 125 53100K12900 1 462,952đ

37 Tay lái 53100-K0R-V00 HONDA SH 125, SH 150 53100K0RV00 1 748,940đ

38 Tay lái 53100-K03-M70 HONDA WAVE 110 53100K03M70 1 420,292đ

39 Tay lái 53100-K03-M60 HONDA WAVE 53100K03M60 1 420,292đ

40 Tay lái 53100-K03-M50 HONDA WAVE 110 53100K03M50 1 278,088đ

41 Tay lái 53100-K03-M30 HONDA WAVE 110 53100K03M30 1 360,250đ

42 Tay lái 53100-K01-901 HONDA SH 125, SH 150 53100K01901 1 891,144đ

43 Tay lái 53100-GBG-B20 HONDA DREAM, SUPER
DREAM

53100GBGB20 1 270,188đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Tất cả sơ đồ EPC
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Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-ghi-dong-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005444 để biết
giá và nơi bán.
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